HƯỚNG DẪN

THỰC HIỆN CÔNG TÁC BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

NĂM HỌC 2024 - 2025
(Kèm theo Kế hoạch số 177/KH-CĐSL ngày  08/7/2024 bảo đảm chất lượng năm học 2024-2025 của trường Cao đẳng Sơn La)

Để đảm bảo tính chính xác, thống nhất, có hiệu quả trong công tác thực hiện bảo đảm chất lượng giáo dục nghề nghiệp trong trường Cao đẳng Sơn La, các đơn vị thực hiện theo hướng dẫn cụ thể như sau:

1. Tài liệu, văn bản có liên quan

- Thông tư số 15/2017/TT-BLĐTBXH ngày 08 tháng 6 năm 2017 của Bộ Lao động và Thương binh Xã hội về việc quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

- Hướng dẫn đánh giá các tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp đối với trường trung cấp, cao đẳng kèm theo Công văn số 453/TCGDNN-KĐCL của Tổng Cục GDNN ngày 25/3/2019.

2. Cách thiết lập bảng mã minh chứng

- Mã số minh chứng:

Số thứ nhất: Số thứ tự tiêu chí

Số thứ hai: Số thứ tự tiêu chuẩn

Số thứ ba: Số thứ tự các minh chứng
Vd: 1.3.05 (Tiêu chí 1, tiêu chuẩn 3, minh chứng thứ 5)

- Tên minh chứng cần nêu rõ: Trích yếu nội dung; Ngày, tháng, năm ban hành; Người có thẩm quyền ký ban hành
Vd: Quyết định số 839/QĐ-CĐSL ngày 28/12/2017 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sơn La về việc ban hành Quy chế văn hóa công sở trường Cao đẳng Sơn La.

- Minh chứng: minh chứng không chỉ bằng văn bản mà phải xem xét cả các nguồn minh chứng khác (phỏng vấn, quan sát, ...) để phân tích, nhận định cho thấy trường đạt hoặc không đạt yêu cầu của tiêu chuẩn.

- Văn bản tham chiếu: là các văn bản quy phạm pháp luật phục vụ cho đánh giá tiêu chuẩn.

DANH MỤC MINH CHỨNG

BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

	

	TT
	Tiêu chí
	Tiêu chuẩn
	Mã MC
	Tên minh chứng

	1 
	1
	1
	1.1.01
	- Quyết định liên quan về việc thành lập Trường Cao đẳng Sơn La.

	2 
	
	
	1.1.02
	- Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Trường Cao đẳng Sơn La năm/năm học ...

	3 
	
	
	1.1.03
	- Kế hoạch & Báo cáo nghiên cứu nhu cầu phát triển nguồn nhân lực tỉnh Sơn La phục vụ đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp năm/năm học ...

	4 
	
	
	1.1.04
	- Địa chỉ website: http://www.cdsonla.edu.vn/

	5 
	
	
	1.1.05
	- Hồ sơ khảo sát các đối tượng có liên quan.

	6 
	
	2
	1.2.01
	- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động GDNN, đăng ký bổ sung hoạt động GDNN năm/năm học ...

	7 
	
	3
	1.3.01
	- Quyết định thành lập các Phòng, khoa, trung tâm trực thuộc Trường Cao đẳng Sơn La.

	8 
	
	
	1.3.02
	- Văn bản quy định về tổ chức và quản lý của trường

	9 
	
	
	1.3.03
	- Hồ sơ khảo sát các đối tượng có liên quan.

	10 
	
	4
	1.4.01
	- Kế hoạch rà soát các văn bản quy định về tổ chức và quản lý của trường năm/năm học ...

	11 
	
	
	1.4.02
	- Biên bản rà soát các văn bản quy định về tổ chức và quản lý của trường năm học năm/năm học ...

	12 
	
	
	1.4.03
	- Báo cáo kết quả rà soát các văn bản quy định về tổ chức và quản lý của trường năm/năm học ...

	13 
	
	
	1.4.04
	- Hồ sơ khảo sát các đối tượng có liên quan.

	14 
	
	5
	1.5.01
	- Bảng mô tả công việc của cán bộ giảng viên Trường; Hợp đồng lao động ký kết giữa Hiệu trưởng và CBVC; Mô tả công việc theo Đề án vị trí việc làm

	15 
	
	
	1.5.02
	- Báo cáo tổng kết hoạt động của các đơn vị thuộc Trường Cao đẳng Sơn La năm/năm học ...

	16 
	
	6
	1.6.01
	- Quyết định thành lập Hội đồng trường

	17 
	
	
	1.6.02
	- Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Trường

	18 
	
	
	1.6.03
	- Các Nghị quyết Hội đồng trường năm/năm học...

	19 
	
	
	1.6.04
	- Báo cáo hoạt động năm của Hội đồng trường năm/năm học…

	20 
	
	
	1.6.05
	- Quyết định thành lập Hội đồng tư vấn của trường: Hội đồng đào tạo, Hội đồng thi đua khen thưởng, Hội đồng tuyển sinh, Hội đồng xét tốt nghiệp, Hội đồng kỷ luật ...

	21 
	
	
	1.6.06
	- Báo cáo tổng kết năm, phương hướng mục tiêu nhiệm vụ năm/năm học...của Trường Cao đẳng Sơn La.

	22 
	
	
	1.6.07
	- Báo cáo tổng kết phong trào thi đua và phương hướng nhiệm vụ các đơn vị năm/năm học ...

	23 
	
	
	1.6.08
	- Quyết định khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc năm/năm học ...

	24 
	
	
	1.6.09
	- Quyết định tặng Giấy khen và phần thưởng danh hiệu thi đua năm/năm học… cho trường Cao đẳng Sơn La.

	25 
	
	7
	1.7.01
	- Tài liệu ISO năm/năm học ... được phê duyệt (lưu Ban ISO).

	26 
	
	
	1.7.02
	- Quyết định ban hành danh mục tài liệu hệ thống bảo đảm chất lượng năm/năm học ...

	27 
	
	
	1.7.03
	- Quyết định ban hành mục tiêu chất lượng của Trường năm/năm học ...

	28 
	
	
	1.7.04
	- Quyết định ban hành chính sách chất lượng năm/nămhọc…

	29 
	
	
	1.7.05
	- Quyết định ban hành Sổ tay chất lượng năm/năm học ...

	30 
	
	
	1.7.06
	- Hồ sơ về hệ thống bảo đảm chất lượng.

	31 
	
	
	1.7.07
	- Quyết định số 394/QĐ-CĐSL quyết định thành lập Phòng KT&ĐBCL thuộc Trường Cao đẳng Sơn La.

	32 
	
	
	1.7.08
	- Quyết định quy định hoạt động ĐBCL trường CĐSL.

- Quyết định ban hành quy chế quản lý, vận hành HTTT ĐBCL trường CĐSL.

	33 
	
	
	1.7.09
	- Kế hoạch xây dựng hệ thống bảo đảm chất lượng năm/năm học…

	34 
	
	
	1.7.10
	- Kế hoạch hoàn thiện hệ thống thông tin ĐBCL Trường Cao đẳng Sơn La.

- Thông báo phân công nhiệm vụ các đơn vị đầu mối phối hợp quản lý hệ thống thông tin ĐBCL trường CĐSL.

- Quyết định ban hành quy chế quản lý, vận hành HTTT ĐBCL Trường Cao đẳng Sơn La.

	35 
	
	
	1.7.11
	- Quyết định, chương trình đánh giá nội bộ hệ thống đảm bảo chất lượng QMS ISO 9001:2015 năm/năm học ...

	36 
	
	
	1.7.12
	- Báo cáo mục tiêu chất lượng của Trường năm/năm học ...

	37 
	
	
	1.7.13
	- Báo cáo kết quả đánh giá nội bộ năm/năm học ...

	38 
	
	
	1.7.14
	- Hồ sơ khảo sát các đối tượng có liên quan.

	39 
	
	8
	1.8.01
	- Quyết định kiện toàn Hội đồng tự đánh giá chất lượng cơ sở GDNN năm/năm học ...

	40 
	
	
	1.8.02
	- Kế hoạch thực hiện tự đánh giá chất lượng cơ sở GDNN năm/năm học ...

	41 
	
	
	1.8.03
	- Kế hoạch tổ chức hội nghị hướng dẫn công tác tự đảm bảo chất lượng.

- Thông báo tập huấn viết báo cáo tự đánh giá chất lượng GDNN và chương trình đào tạo.

	42 
	
	
	1.8.04
	- Báo cáo tự đánh giá chất lượng Cơ sở GDNN năm/năm học ....

	43 
	
	
	1.8.05
	- Công văn báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng GDNN năm/năm học ....

	44 
	
	
	1.8.06
	Công khai kết quả tự đánh giá năm/năm học ....

- Website: http://www.cdsonla.edu.vn
- Hệ thống quản lý đào tạo Cao đẳng Sơn La http://cb.cdsonla.edu.vn.

- Hệ thống quản lý văn bản và điều hành Trường Cao đẳng Sơn La https://tcdsonla.vnptioffice.vn

	45 
	
	
	1.8.07
	- Quyết định khen thưởng Trường Cao đẳng Sơn La

	46 
	
	
	1.8.08
	- Hồ sơ khảo sát các đối tượng có liên quan.

	47 
	
	9
	1.9.01
	- Quyết định thành lập Đảng bộ cơ sở Trường Cao đẳng Sơn La:

- Quyết định về việc sát nhập trường Cao đẳng Nông Lâm vào trường Cao đẳng Sơn La.

- Quyết định của Đảng ủy Khối các CQDN tỉnh về sắp xếp kiện toàn Đảng bộ trường CĐSL, Đảng bộ trường Cao đẳng Nông Lâm.

	48 
	
	
	1.9.02
	- Quyết định chuẩn y Ban chấp hành, Bí thư, Phó bí thư Đảng bộ Trường Cao đẳng Sơn La nhiệm kỳ 2020-2025.

	49 
	
	
	1.9.03
	- Quy chế làm viêc của Đảng ủy Trường nhiệm kỳ 2020 - 2025

	50 
	
	
	1.9.04
	- Quyết định thành lập Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở Trường Cao đẳng Sơn La.

- Quyết định chuẩn y kết quả Đại hội, kết quả bầu Bí thư, Phó Bí thư, chi ủy viên theo nhiệm kỳ 2020-2023.

	51 
	
	
	1.9.05
	- Quy chế làm việc của các chi ủy chi bộ

	52 
	
	
	1.9.06
	- Nghị quyết chuyên đề Đảng bộ cơ sở Trường Cao đẳng Sơn La năm/năm học ...

	53 
	
	
	1.9.07
	- Nghị quyết ĐHĐB Đảng bộ Trường Cao đẳng Sơn La lần thứ XXXII nhiệm kỳ 2020-2025 ngày 16/6/2020.

	54 
	
	
	1.9.08
	- Báo cáo của Ban Chấp hành Đảng bộ cơ sở Trường Cao đẳng Sơn La năm/năm học ...

	55 
	
	
	1.9.09
	- Các biên bản họp của Ban chấp hành đảng bộ Đảng bộ cơ sở Trường Cao đẳng Sơn La năm/năm học ...

	56 
	
	
	1.9.10
	- Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Trường Cao đẳng Sơn La năm/năm học ...

	57 
	
	
	1.9.11
	- Báo cáo công tác dân vận của Ban Chấp hành Đảng bộ cơ sở Trường Cao đẳng Sơn La năm/năm học ...

	58 
	
	
	1.9.12
	- Quyết định đánh giá của Đảng ủy cấp trên về hoạt động của Đảng bộ trường năm/năm học ...

	59 
	
	
	1.9.13
	- Quyết định công nhận Đảng bộ cơ sở trường Cao đẳng Sơn La hoàn thành tốt nhiệm vụ năm/năm học ...

	60 
	
	
	1.9.14
	- Hồ sơ khảo sát các đối tượng có liên quan.

	61 
	
	10
	1.10.01
	- Quy chế làm việc của Ban chấp hành Công đoàn Trường nhiệm kỳ …

	62 
	
	
	1.10.02
	- Quyết định thành lập Công đoàn cơ sở trường Cao đẳng Sơn La

- Quyết định chuẩn y ban thường vụ, BCH, UBKT CĐ Trường Cao đẳng Sơn La, nhiệm kỳ …

	63 
	
	
	1.10.03
	- Quyết định v/v thành lập các Ban trực thuộc Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ …

	64 
	
	
	1.10.04
	- Quyết định công nhận Ban thanh tra nhân dân Trường Cao đẳng Sơn La.

	65 
	
	
	1.10.05
	- Quyết định v/v ban hành quy chế làm việc của Ban nữ công, Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ …

- Thông báo phân công nhiệm vụ ủy viên BCH công đoàn cơ sở, công đoàn viên nhiệm kỳ...

- Quyết định v/v ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ CĐCS

	66 
	
	
	1.10.06
	- Kế hoạch hoạt động của Công đoàn cơ sở năm/năm học ...

	67 2
	
	
	1.10.07
	- Báo cáo tổng kết công tác của các đoàn thể, tổ chức xã hội trong Trường năm/năm học ...

	68 
	
	
	1.10.08
	- Kế hoạch hoạt động của Tổ nữ công năm/năm học ...

	69 
	
	
	1.10.09
	- Hồ sơ khen thưởng của Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Ban Nữ công năm/năm học … (Báo cáo, Quyết định khen thưởng).


	70 
	
	
	1.10.10
	- Quyết định công nhận Ủy viên ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng Sơn La.

	71 
	
	
	1.10.11
	- Quy chế làm việc của BCH Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng Sơn La khóa nhiệm kỳ …

	72 
	
	
	1.10.12
	- Hồ sơ khảo sát các đối tượng có liên quan.

	73 
	
	11
	1.11.01
	- Quyết định ban hành Quy định về việc tổ chức, nội dung và hoạt động kiểm tra, giám sát trong Trường Cao đẳng Sơn La.

	74 
	
	
	1.11.02
	- Kế hoạch kiểm tra, giám sát các hoạt động Trường Cao đẳng Sơn La năm/năm học ...

	75 
	
	
	1.11.03
	- Kế hoạch kiểm tra hoạt động chuyên môn năm/năm học ...

	76 
	
	
	1.11.04
	- Quyết định thành lập Tổ kiểm tra, giám sát các hoạt động Trường Cao đẳng Sơn Lanăm/năm học ...

	77 
	
	
	1.11.05
	- Biên bản kiểm tra, giám sát các hoạt động Trường Cao đẳng Sơn La năm/năm học...

	78 
	
	
	1.11.06
	- Biên bản thanh tra, kiểm tra hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm/năm học ...

	79 
	
	
	1.11.07
	- Biên bản thanh tra, kiểm tra thường xuyên, định kỳ, đột xuất các hoạt động của quá trình đào tạo năm/năm học…

	80 
	
	
	1.11.08
	- Biên bản dự giờ năm/năm học ...

	81 
	
	
	1.11.09
	- Các văn bản thể hiện nội dung cải tiến phương pháp, công cụ kiểm tra giám sát trong Trường Cao đẳng Sơn La.

	82 
	
	
	1.11.10
	- Hồ sơ khảo sát các đối tượng có liên quan.

	83 
	
	12
	1.12.01
	- Văn bản hướng dẫn thực hiện chế độ chính sách, ưu đãi đối với đối tượng thụ hưởng năm/năm học….

	84 
	
	
	1.12.02
	- Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường Cao đẳng Sơn La năm/năm học ...

	85 
	
	
	1.12.03
	- Báo cáo công khai tài chính năm/năm học ...

	86 
	
	
	1.12.04
	- Báo cáo công tác triển khai thực hiện nội dung lồng ghép bình đẳng giới

	87 
	
	
	1.12.05
	- Các Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ quản lý năm/năm học ...

	88 
	
	
	1.12.06
	- Quyết định số 106-QĐ/ĐU-CĐSL ngày 29/11/2016 về phê duyệt bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2016-2021, quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2021-2026 đối với các chức danh lãnh đạo các đơn vị trực thuộc.

- Quyết định số 96-QĐ/ĐU-CĐSL ngày 20/8/2020 về phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch lãnh đạo các đơn vị trực thuộc nhiệm kỳ 2016 - 2021 và quy hoạch nhiệm kỳ 2021-2026.

- Quyết định số 18-QĐ/ĐU-CĐSL ngày 30/11/2021 về phê duyệt danh sách rà soát, bổ sung quy hoạch lãnh đạo các đơn vị trực thuộc nhiệm kỳ 2021-2026.

	89 
	
	
	1.12.07
	- Hồ sơ khảo sát các đối tượng có liên quan.

	90 
	2
	1
	2.1.01
	- Danh sách các nghề đào tạo theo trình độ cao đẳng, trung cấp năm/năm học ...

	91 
	
	
	2.1.02
	- Quyết định ban hành CĐR, CTĐT trình độ cao đẳng, trung cấp và liên thông năm/năm học ...

	92 
	
	
	2.1.03
	- Chuẩn đầu ra công bố trên website của Trường

	93 
	
	
	2.1.04
	- Cuốn tài liệu nội quy, quy chế HSSV cung cấp cho HSSV; 

- Cuốn Thông tin đào tạo các năm/năm học…

	94 
	
	
	2.1.05
	- Hồ sơ khảo sát các đối tượng có liên quan.

	95 
	
	2
	2.2.01
	- Quy chế tuyển sinh năm/năm học …

	96 
	
	
	2.2.02
	- Quy định về đào tạo liên thông và quy định miễn trừ bảo lưu

	97 
	
	3
	2.3.01
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	228 
	
	
	3.5.07
	- Bảng tổng hợp kết quả thực hiện giảng dạy năm học năm/năm học ...

	229 
	
	
	3.5.08
	- Bảng tổng hợp định mức lao động năm học năm/năm học ...

	230 
	
	
	3.5.09
	- Bảng tổng hợp các nghề đào tạo năm/năm học ...

	231 
	
	
	3.5.10
	- Kế hoạch dự giờ năm học năm/năm học ...

- Lịch dự giờ kiểm tra, giám sát hoạt động sư phạm của nhà giáo năm học năm/năm học ...

	232 
	
	
	3.5.11
	- Báo cáo thanh tra, kiểm tra thường xuyên, định kỳ, đột xuất các hoạt động của quá trình đào tạo năm học năm/năm học ...

	233 
	
	
	3.5.12
	- Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động sư phạm nhà giáo năm/năm học ...

	234 
	
	6
	3.6.01
	- Quyết định ban hành quy định công tác chuyên môn

	235 
	
	
	3.6.02
	- Giáo án năm học

	236 
	
	
	3.6.03
	- Sổ tay giáo viên năm/năm học …

	237 
	
	
	3.6.04
	- Hồ sơ khen thưởng giảng viên toàn trường về công tác giảng dạy năm/năm học …

	238 
	
	7
	3.7.01
	- Quy chế quản lý thu chi Quỹ Hội khuyến học trường Cao đẳng Sơn La.

	239 
	
	
	3.7.02
	- Thông báo/công văn về việc khảo sát, đăng ký bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ CBVC, người lao động

	240 
	
	
	3.7.03
	- Bảng đăng ký học tập, bồi dưỡng của phòng, khoa, trung tâm năm/năm học ...

	241 
	
	
	3.7.04
	- Báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng năm/năm học …

	242 
	
	
	3.7.05
	- Hồ sơ khảo sát các đối tượng có liên quan.

	243 
	
	8
	3.8.01
	- Quyết định cử nhà giáo, CBQL, viên chức đi học tập tại doanh nghiệp năm/năm học ...

	244 
	
	
	3.8.02
	- Danh sách nhà giáo, CBQL, viên chức đi học tập tại doanh nghiệp năm/năm học ...

	245 
	
	
	3.8.03
	- Tài liệu, chứng chỉ CB, VC đi học tập, bồi dưỡng năm/năm học ...

- Hồ sơ CBVC

	246 
	
	
	3.8.04
	- Bộ chứng từ thanh toán hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cho giáo viên năm/năm học ...

	247 
	
	9
	3.9.01
	- Kế hoạch giảng viên đi bồi dưỡng, thực tập thực tế tại doanh nghiệp của các khoa năm/năm học ...

	248 
	
	
	3.9.02
	- Phiếu đánh giá mức đáp ứng giảng viên tại cơ sở thực tập năm/năm học ...

	249 
	
	
	3.9.03
	- Báo cáo kết quả thực tập tại doanh nghiệp của giảng viên năm/năm học ...

	250 
	
	
	3.9.04
	- Hình ảnh giảng viên thâm nhập thực tế tại đơn vị sử dụng lao động năm/năm học ...

	251 
	
	
	3.9.05
	- Bộ phiếu đánh giá kết quả thực tập tại doanh nghiệp năm/năm học ...

	252 
	
	
	3.9.06
	- Biên bản Hội nghị CBVC và người lao động trong văn kiện HNCBVC năm/năm học ...

	253 
	
	
	3.9.07
	- Kế hoạch tổ chức Hội nghị công tác chuyên môn năm/năm học …

- Thông báo Kết luận Hội nghị công tác chuyên môn năm/năm học …

	254 
	
	
	3.9.08
	- Hồ sơ khảo sát các đối tượng có liên quan.

	255 
	
	11
	3.11.01
	- Các Quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng.

	256 
	
	
	3.11.02
	- Danh sách trích ngang Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng.

	257 
	
	
	3.11.03
	- Hồ sơ quản lý của Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng.

- Hồ sơ CBVC (Lưu phòng Tổ chức-Hành chính)

	258 
	
	
	3.11.04
	- Quyết định số 345/QĐ-CĐSL ngày 22/8/2022 của Hiệu trưởng về việc phân công nhiệm vụ đối với Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sơn La

	259 
	
	
	3.11.05
	- Quyết định kết quả đánh giá Ban Giám hiệu của UBND tỉnh năm/năm học ...

	260 
	
	
	3.11.06
	- Các Quyết định về việc tặng bằng khen các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm năm/năm học ...

	261 
	
	
	3.11.07
	- Các Quyết định khen thưởng của cơ quan cấp trên cho tập thể và cá nhân BGH năm/năm học …

	262 
	
	
	3.11.08
	- Các Quyết định của UBND tỉnh Sơn La về việc công nhận mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh năm/năm học ...

	263 
	
	
	3.11.09
	- Các hướng dẫn về việc kiểm điểm đối với TT cấp ủy, TT lãnh đạo cơ quan, đơn vị; đánh giá xếp loại đối với cán bộ quản lý các cấp, CC, VC; đánh giá xếp lại tổ chức Đảng và đơn vị hằng năm;

	264 
	
	
	3.11.10
	- Hướng dẫn về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thế cá nhân.

	265 
	
	
	3.11.11
	- Bản tự nhận xét cá nhân của Ban giám hiệu năm/năm học ...

	266 
	
	
	3.11.12
	- Bản tự nhận xét của tập thể Ban Giám hiệu năm/năm học …

	267 
	
	
	3.11.13
	- Biên bản họp đánh giá Ban Giám hiệu có các tổ chức đoàn thể năm/năm học ...

	268 
	
	12
	3.12.01
	- Danh sách trích ngang của đội ngũ cán bộ quản lý Trường Cao đẳng Sơn La.

	269 
	
	
	3.12.02
	- Danh sách bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ quản lý năm/năm học ...

	270 
	
	
	3.12.03
	- Hồ sơ cán bộ quản lý (Kho lưu trữ phòng TCHC).

	271 
	
	13
	3.13.01
	- Danh sách trích ngang của đội ngũ cán bộ quản lý Trường Cao đẳng Sơn La

	272 
	
	
	3.13.02
	- Biên bản họp đánh giá, phân loại viên chức năm/năm học ...

	273 
	
	
	3.13.03
	- Biên bản xét thi đua năm học năm/năm học ...

	274 
	
	
	3.13.04
	- Các Quyết định công nhận kết quả đánh giá, xếp loại năm học năm/năm học ...

	275 
	
	
	3.13.05
	- Các Quyết định khen thưởng của cấp trên cho cán bộ quản lý năm/năm học …

	276 
	
	
	3.13.06
	- Phiếu đánh giá đảng viên năm/năm học ...

	277 
	
	
	3.13.07
	- Phiếu đánh giá viên chức là cán bộ quản lý năm/năm học …

	278 
	
	
	3.13.08
	- Quyết định về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng

	279 
	
	
	3.13.09
	- Hồ sơ bổ nhiệm kế toán trưởng năm/năm học …

	280 
	
	14
	3.14.01
	- Các văn bằng, chứng chỉ của cán bộ, viên chức và người lao động đào tạo, bồi dưỡng năm/năm học ... (Lưu tại phòng Tổ chức-Hành chính).

	281 B
	
	
	3.14.02
	- Hồ sơ viên chức Trưởng, phó, phòng, khoa, trung tâm của Nhà trường (Lưu tại phòng Tổ chức-Hành chính)

	282 
	
	
	3.14.03
	- Bộ chứng từ thanh toán hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ năm/năm học ...

	283 
	
	
	3.14.04
	- Hồ sơ khảo sát các đối tượng có liên quan.

	284 -
	
	15
	3.15.01
	- Danh sách trích ngang đội ngũ viên chức, người lao động của Trường Cao đẳng Sơn La

	285 
	
	
	3.15.02
	- Kết quả đánh giá phân loại công chức, viên chức, năm/năm học ...

	286 
	
	
	3.15.03
	- Các Quyết định khen thưởng của cơ quan cấp trên cho viên chức và người lao động năm/năm học ...

	287 
	
	
	3.15.04
	- Danh sách thống kê đội ngũ viên chức, người lao động tham gia các lớp đào tạo bồi dưỡng năm/năm học ... (không tính giáo viên, CBQL, bảo vệ, lao công).

	288 
	
	
	3.15.05
	- Các văn bằng, chứng chỉ của cán bộ, viên chức và người lao động đào tạo, bồi dưỡng năm/năm học ... (Kho lưu trữ Phòng TCHC).

	289 
	
	
	3.15.06
	- Hồ sơ viên chức và người lao động của Nhà trường

	290 
	4
	2
	4.2.01
	- Các Quyết định về việc thành lập Ban chủ nhiệm xây dựng chương trình và biên soạn giáo trình trình độ cao đẳng, trung cấp và liên thông năm/năm học …

	291 
	
	
	4.2.02
	- Quy trình kiểm soát vòng đời chương trình đào tạo và cập nhật tài liệu giảng dạy

	292 
	
	
	4.2.03
	- Các Quyết định về việc thành lập Ban chủ nhiệm cập nhật, đánh giá chương trình và biên soạn giáo trình trình độ cao đẳng, trung cấp và liên thông. (Chương trình bổ sung, điều chỉnh) năm/năm học …

	293 
	
	
	4.2.04
	- Kế hoạch điều chỉnh, thẩm định chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp và liên thông năm/năm học ...

	294 
	
	
	4.2.05
	- Các phiếu đánh giá của các thành viên Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo năm/năm học ....

	295 
	
	
	4.2.06
	- Các đề nghị thành lập Ban chủ nhiệm (tổ biên soạn) xây dựng, điều chỉnh chương trình đào tạo các nghề trình độ cao đẳng, trung cấp và liên thông năm/năm học ...

	296 
	
	
	4.2.07
	- Hồ sơ của Ban chủ nhiệm xây dựng, rà soát, chỉnh sửa chương trình đào tạo năm/năm học ... gồm: các biên bản họp, Kế hoạch hội thảo lần 1, lần 2; Biên bản hội thảo lần 1, lần 2; Phiếu lấy ý kiến chuyên gia

	297 
	
	
	4.2.08
	- Các Quyết định việc thành lập Hội đồng thẩm định chương trình-giáo trình trình độ cao đẳng, trung cấp và liên thông năm/năm học …

	298 
	
	
	4.2.09
	- Quy trình xây dựng và thẩm định chuẩn đầu ra, chương trình, giáo trình đào tạo

	299 
	
	
	4.2.10
	- Các Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định cập nhật, đánh giá chương trình và biên soạn giáo trình trình độ cao đẳng, trung cấp và liên thông (Chương trình bổ sung, điều chỉnh) năm/năm học ...

	300 
	
	
	4.2.11
	- Các Biên bản thẩm định chương trình đào tạo các nghề đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp và liên thông năm/năm học …

	301 
	
	3
	4.3.01
	- Giáo án của các giáo viên thể hiện phương pháp dạy học tích cực.

	302 
	
	4
	4.4.01
	- Danh sách cán bộ quản lý GDNN, cán bộ KHKT của các doanh nghiệp, GV bên ngoài trường tham gia xây dựng và thẩm định CTĐT theo quyết định hội đồng nghiệm thu năm/năm học ...

	303 
	
	
	4.4.02
	- Danh sách giảng viên cơ hữu tham gia xây dựng và thẩm định CTĐT theo Quyết định hội đồng nghiệm thu năm/năm học ...

	304 
	
	
	4.4.03
	- Hồ sơ khảo sát các đối tượng có liên quan.

	305 
	
	5
	4.5.01
	- Hồ sơ khảo sát các đối tượng có liên quan.

	306 
	
	6
	4.6.01
	- Hợp đồng thỏa thuận liên kết đào tạo Học viện Phụ nữ Việt Nam.

	307 
	
	
	4.6.02
	- Công văn số 32/HVPNVN - ĐT ngày 28/4/2022 của Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam gửi UBND tỉnh Sơn La v/v tuyển sinh đại học liên thông, văn bằng hai ngành Công tác xã hội tại tỉnh Sơn La

	308 
	
	
	4.6.03
	- Công văn số 3280/UBND - KGVX ngày 26/8/2022 của Chủ tịch tỉnh Sơn La gửi Học viện Phụ nữ Việt Nam v/v tuyển sinh đại học liên thông, văn bằng hai ngành Công tác xã hội tại tỉnh Sơn La của Học viện Phụ nữ Việt Nam

	309 
	
	
	4.6.04
	- Chương trình đào tạo liên thông trình độ đại học của ngành CTXH - Học viện Phụ nữ Việt Nam.

	310 
	
	
	4.6.05
	- Thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ đại học của ngành CTXH - Học viện Phụ nữ Việt Nam.

	311 
	
	
	4.6.06
	- Công văn số 174/CV-HVPNVN ngày 14/11/2022 phản hồi của Học viện Phụ nữ Việt Nam về phối hợp triển khai đào tạo liên thông.

- Quyết định số 568/QĐ- HVPNVN ngày 13/10/2020 công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập liên thông các trình độ TC, CĐ lên ĐH.

	312 
	
	7
	4.7.01
	- Báo cáo kết quả rà soát, đánh giá chương trình đào tạo sau cập nhật, điều chỉnh năm/năm học …

	313 
	
	8
	4.8.01
	- Các chương trình đào tạo tham khảo trong nước, ngoài nước để rà soát, điều chỉnh, cập nhật chương trình đào tạo.

- Danh sách các chương trình tiên tiến tham khảo.

	314 
	
	
	4.8.02
	- Báo cáo của các khoa chuyên môn trong đó có nội dung chương trình đào tạo có cập nhật những thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến liên quan đến ngành nghề đào tạo

	315 
	
	
	4.8.03
	- Thông báo về việc triển khai nghiên cứu áp dụng thí điểm chương trình đào tạo chuyển giao từ nước ngoài

	316 
	
	
	4.8.04
	- Baó cáo về việc xem xét bổ sung, thay thế các học phần trong CTĐT quốc tế của các khoa chuyên môn

	317 
	
	
	4.8.05
	- Báo cáo về việc sử dụng kết quả tham khảo chương trình của nước ngoài, cập nhật các công nghệ tiên tiến có liên quan đến chương trình đang đào tạo.

	318 
	
	
	4.8.06
	- Các văn bản thỏa thuận hợp tác đào tạo với các tổ chức quốc tế.

	319 
	
	
	4.8.07
	- Danh sách các tổ chức quốc tế ký liên kết hợp tác đào tạo với Nhà trường.

	320 
	
	9
	4.9.01
	-  Quyết định ban hành quy định miễn trừ, bảo lưu và công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập.

	321 
	
	
	4.9.02
	- Bảng so sánh CTĐT giữa các trình độ cao đẳng, trung cấp của các CTĐT liên thông từ trung cấp lên cao đẳng năm/năm học ...

	322 
	
	
	4.9.03
	- Báo cáo kết quả rà soát các MH, MĐ mà người học không phải học khi học chương trình liên thông năm/năm học ...

	323 
	
	
	4.9.04
	- Quyết định về việc miễn học các MH/MĐ mà người học không phải học

	324 
	
	10
	4.10.01
	- Kế hoạch rà soát, điều chỉnh và biên soạn mới giáo trình giảng dạy của Bộ CTĐT trình độ Cao đẳng, trung cấp và liên thông năm/năm học ...

	325 
	
	
	4.10.02
	- Các Biên bản họp Hội đồng thẩm định giáo trình năm/năm học ...

	326 
	
	
	4.10.03
	- Các Quyết định phê duyệt giáo trình đào tạo năm/năm học ...

	327 
	
	
	4.10.04
	- Danh sách giáo trình các nghề được ban hành kèm theo Quyết định năm/năm học ...

	328 
	
	
	4.10.05
	- Bản in các giáo trình mô đun/môn học các ngành nghề đào tạo năm/năm học ...

	329 
	
	
	4.10.06
	- Danh mục giáo trình cho từng MH/MĐ theo CTĐT các ngành nghề năm/năm học ...

	330 
	
	
	4.10.07
	- Danh mục giáo trình cho từng nghề theo CTĐT năm/ năm học …

	331 
	
	
	4.10.08
	- Ảnh chụp giáo trình tại thư viện

	332 
	
	11
	4.11.01
	- Hồ sơ biên soạn giáo trình của các ban chủ nhiệm năm/năm học ... gồm: Biên bản họp, Kế hoạch tổ chức hội thảo, bản nhận xét, góp ý của chuyên gia và biên bản hội thảo về giáo trình

	333 
	
	
	4.11.02
	- Các bản nhận xét, đánh giá của thành viên Hội đồng thẩm định giáo trình năm/năm học ...

	334 
	
	12
	4.12.01
	- Bộ hồ sơ khảo sát các đối tượng có liên quan.

	335 
	
	13
	4.13.01
	- Bộ hồ sơ khảo sát các đối tượng có liên quan.

	336 
	
	14
	4.14.01
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	- Quyết định số 2520/QĐ-UBND ngày 24/9/2014 của UBND tỉnh Sơn La về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Trường Cao đẳng Sơn La.
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	- Mặt bằng quy hoạch tổng thể Trường Cao đẳng Sơn La.
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	- Sơ đồ vị trí Trường Cao đẳng Sơn La
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	- Các văn bản báo cáo về thực trạng phát triển GDNN các giai đoạn; nhiệm vụ, giải pháp phát triển GDNN giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Sơn La.
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	- Kế hoạch số 70/KH-UBND ngày 07/03/2022 của UBND tỉnh Sơn La về thực hiện chiến lược giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045 trên địa bàn tỉnh Sơn La
- Quyết định 99/QĐ-UBND ngày 14/01/2019 của UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành đề án kiện toàn, sắp xếp các trường cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh Sơn La.

- Quyết định 1769/QĐ-LĐTBXH ngày 25/11/2019 của Bộ trưởng Bộ LĐ-TBXH về việc phê duyệt ngành, nghề trọng điểm; trường được lựa chọn ngành, nghề trọng điểm giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025.
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	- Bản đồ giao thông thành phố kết nối địa điểm của trường
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	5.1.08
	- Bảng thống kê khoảng cách đến các xí nghiệp công nghiệp thải ra chất độc hại gần nhất ở xung quanh.
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	- Bộ ảnh chụp cảnh quan Nhà trường.
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	- Bản vẽ mặt bằng quy hoạch tổng thể, Hồ sơ phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng Trường:

+ Quyết định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

+ Mặt bằng quy hoạch tổng thể, thỏa thuận quy hoạch.

+ Bản vẽ mặt bằng tổng thể tiểu cảnh khuôn viên Trường Cao đẳng Sơn La.
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- Báo cáo về việc thực hiện tự đánh giá mức độ đáp ứng các chỉ số môi trường theo quy định đối với trường Cao đẳng nghề năm/năm học ... của Khoa KTCN-Trường Cao đẳng Sơn La.

	350 
	
	
	5.1.14
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	- Bản vẽ hệ thống cấp thoát nước toàn trường gồm: Hồ sơ bản vẽ hoàn công công trình cải tạo, nâng cấp hệ thống nước sinh hoạt nội bộ Trường Cao đẳng Sơn La năm/năm học ...
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- Kế hoạch ngày chủ nhật xanh năm/năm học ...

- Kế hoạch tổ chức lễ khai giảng năm/năm học …

- Kế hoạch nghỉ tết năm/năm học ...

- Kế hoạch tổ chức ngày hội việc làm năm/năm học …
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	- Báo cáo tình hình sử dụng điện, nước của phòng. 
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	- Bảng thống kê số liệu về diện tích khu đất toàn Trường, diện tích các công trình xây dựng của Trường Cao đẳng Sơn La.
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	- Bảng thống kê số liệu về diện tích cây xanh, diện tích đường giao thông nội bộ của Trường Cao đẳng Sơn La.
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	- Công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê tài sản công năm/năm học ... của trường Cao đẳng Sơn La.
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- Hồ sơ thanh toán hợp đồng số 13/2021/HĐKT-CĐSL về việc cung ứng trang thiết bị PCCC&CNCH trường Cao đẳng Sơn La năm 2021.
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	- Bộ ảnh chụp của Trường Cao đẳng Sơn La: cơ sở vật chất, thiết bị, quang cảnh…

	430 
	
	
	5.9.06
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	- Sổ nhật ký theo dõi, quản lý thiết bị đào tạo nghề tại các phòng thực hành, xưởng thực hành bao gồm tên thiết bị, số lượng, năm sản xuất, năm đưa vào sử dụng và nhật ký sử dụng.
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	440 
	
	
	5.12.03
	- Quyết định thành lập Ban chủ nhiệm xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật các năm/năm học ...

	441 
	
	
	5.12.04
	- Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định định mức kinh tế - kỹ thuật các năm/năm học ...

	442 
	
	
	5.12.05
	- Biên bản họp thẩm định định mức kinh tế-kỹ thuật các ngành nghề đào tạo. 

	443 
	
	
	5.12.06
	- Quy định về quản lý, cấp phát, sử dụng vật tư phục vụ đào tạo năm/năm học …

	444 
	
	
	5.12.07
	- Biên bản phân công cán bộ quản lý kho vật tư thiết bị.

	445 2
	
	
	5.12.08
	- Mô tả công việc của cán bộ Phòng Quản trị - Thiết bị.

	446 
	
	
	5.12.09
	- Hình ảnh các kho vật tư tại các phòng thực hành

	447 
	
	
	5.12.10
	- Bộ ảnh trong các phòng thực hành

	448 
	
	
	5.12.11
	- Quyết định ban hành quy định quản lý kinh phí hoạt động, kinh phí thu sự nghiệp Trường Cao đẳng Sơn La năm ...

	449 
	
	
	5.12.12
	- Quy trình quản lý, sử dụng vật tư của Phòng Kế hoạch - Tài chính (QT/7.1.3B/P.KHTC)

	450 
	
	
	5.12.13
	- Đề xuất dự trù vật tư thiết bị phục vụ đào tạo của các khoa năm/năm học ...

	451 
	
	
	5.12.14
	- Báo cáo kết quả công tác mua sắm DC-VT-HC phục vụ đào tạo năm/năm học ...

- Hồ sơ thực hiện quy trình quản lý cấp phát vật tư của phòng Kế hoạch - tài chính.

	452 
	
	
	5.12.15
	- Biên bản thanh lý công cụ dụng cụ năm/năm học ...

	453 
	
	
	5.12.16
	- Báo cáo đánh giá tổng hợp thanh lý công cụ dụng cụ năm/năm học …

	454 
	
	
	5.12.17
	- Báo cáo kết quả công tác mua sắm DC-VT-HC phục vụ đào tạo năm/năm học ...

	455 
	
	
	5.12.18
	- Hồ sơ khảo sát các đối tượng có liên quan.

	456 
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	5.13.01
	- Bảng thống kê diện tích thư viện, phòng đọc, thư viện điện tử, phòng lưu trữ Trường Cao đẳng Sơn La.

	457 
	
	
	5.13.02
	- Các Quyết định về việc bổ nhiệm viên chức lãnh đạo, quản lý Trung tâm Thông tin - Thư viện ;

- Mô tả công việc của viên chức lãnh đạo, quản lý Trung tâm Thông tin - Thư viện

	458 
	
	
	5.13.03
	- Quyết định thành lập tổ cộng tác viên thư viện năm/năm học ...

	459 
	
	
	5.13.04
	- Quyết định ban hành nội quy Trung tâm Thông tin - Thư viện trường Cao đẳng Sơn La.

	460 
	
	
	5.13.05
	- Sổ giao nhận tài sản năm/năm học ...

	461 
	
	
	5.13.06
	- Nội qui của Trung tâm Thông tin Thư viện - Trường Cao đẳng Sơn La 

	462 
	
	
	5.13.07
	- Nội qui phòng đọc.

	463 
	
	
	5.13.08
	- Lịch làm việc của thư viện Trường Cao đẳng Sơn La.

	464 
	
	
	5.13.09
	- Danh mục sách, giáo trình, tài liệu tham khảo tại thư viện Trường Cao đẳng Sơn La.

	465 
	
	
	5.13.10
	- Hình ảnh kệ giáo trình.

	466 
	
	
	5.13.11
	- Hướng dẫn tra cứu danh mục sách; 

- Hướng dẫn sử dụng thư viện điện tử của thư viện.

	467 
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	5.14.01
	- Sổ theo dõi cán bộ, giáo viên và HSSV mượn trả sách năm/năm học ...

	468 
	
	
	5.14.02
	- Kế hoạch và thông báo tổ chức giới thiệu sách, tài liệu mới cho HSSV năm/năm học ...

	469 
	
	
	5.14.03
	- Kế hoạch hoạt động của thư viện Trường Cao đẳng Sơn La năm/năm học ...

	470 
	
	
	5.14.04
	- Báo cáo kết quả hoạt động của thư viện năm/năm học ...

	471 
	
	
	5.14.05
	- Hồ sơ khảo sát các đối tượng có liên quan.

	472 
	
	15
	5.15.01
	- Bản thiết kế hệ thống máy tính của thư viện kết nối mạng LAN, sơ đồ mạng LAN.

	473 
	
	
	5.15.02
	- Hợp đồng sử dụng dịch vụ mạng Internet của Trường Cao đẳng Sơn La.

	474 
	
	
	5.15.03
	- Hóa đơn thanh toán tiền Internet năm/năm học ...

	475 
	
	
	5.15.04
	- Phần mềm quản lý thư viện; hình ảnh phần mềm quản lý thư viện Trường Cao đẳng Sơn La.

	476 
	
	
	5.15.05
	- Danh mục giáo trình của Trường Cao đẳng Sơn La được số hóa.

	477 
	
	
	5.15.06
	- Danh mục tài liệu tham khảo của Trường Cao đẳng Sơn La được số hóa

	478 
	
	
	5.15.07
	- Hình ảnh Thư viện điện tử Trường Cao đẳng Sơn La.

	479 
	
	
	5.15.08
	- Hướng dẫn tra cứu danh mục sách, Hướng dẫn sử dụng thư viện điện tử của thư viện.

	480 
	
	
	5.15.09
	- Cơ sở dữ liệu điện tử của thư viện điện tử; 

- Danh mục sách, tài liệu điện tử của Trường Cao đẳng Sơn La.

	481 
	
	
	5.15.10
	- Nội quy, quy định sử dụng thư viện điện tử Trường Cao đẳng Sơn La.

	482 
	
	
	5.15.11
	- Hồ sơ khảo sát các đối tượng có liên quan.

	483 
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	1
	6.1.01
	- Các Quyết định về việc thành lập đơn vị phụ trách quản lý công tác NCKH của Trường Cao đẳng Sơn La.

	484 
	
	
	6.1.02
	- Các Quyết định ban hành Quy định quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ và quy trình thực hiện đề tài NCKH cấp cơ sở của Trường Cao đẳng Sơn La năm/năm học ...

	485 
	
	
	6.1.03
	- Các Quyết định khen thưởng cá nhân tập thể đạt thành tích trong các Hội thi thiết bị đào tạo năm/năm học ...

	486 
	
	
	6.1.04
	- Các Quyết định thành lập Hội đồng tuyển chọn (xét duyệt) đề tài NCKH, sáng kiến, mô hình thiết bị đào tạo năm/năm học ...

	487 
	
	
	6.1.05
	- Các Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu các đề tài NCKH, sáng kiến, mô hình thiết bị đào tạo năm/năm học ...

	488 
	
	
	6.1.06
	- Danh sách thống kê kinh phí thực hiện NCKH từ năm/năm học … đến năm/năm học ...

	489 
	
	
	6.1.07
	- Phiếu đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến, thiết bị tự làm năm/năm học ...

	490 
	
	
	6.1.08
	- Hồ sơ thuyết minh đề cương các đề tài NCKH, sáng kiến, mô hình thiết bị năm/năm học ...

	491 
	
	
	6.1.09
	- Các luận văn thạc sĩ năm/năm học …

	492 
	
	
	6.1.10
	- Quyết định chi tiền hỗ trợ học thạc sỹ 

	493 
	
	
	6.1.11
	- Danh sách CBGV tham gia NCKH

	494 
	
	
	6.1.12
	- Báo cáo tổng kết phong trào thi đua Nghiên cứu khoa học và ứng dụng khoa học công nghệ năm/năm học ...

	495 
	
	
	6.1.13
	- Báo cáo kết quả về công tác triển khai ứng dụng các đề tài NCKH, SK, MHTB đào tạo trong công tác đào tạo tại Trường năm học …

	496 
	
	
	6.1.14
	- Các chuyên đề nghiên cứu năm/năm học …

	497 
	
	
	6.1.15
	- Quyết định về việc tặng giấy khen và chi tiền khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm học năm/năm học ...

	498 
	
	
	6.1.16
	- Hồ sơ khảo sát các đối tượng có liên quan.

	499 
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	6.2.01
	- Các Kế hoạch triển khai công tác nghiên cứu khoa học công nghệ của Trường Cao đẳng Sơn La năm/năm học ...

	500 
	
	
	6.2.02
	- Biên bản họp xét đề cương các đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến, đồ dùng, thiết bị dạy học năm/năm học ...

	501 
	
	
	6.2.03
	- Biên bản nghiệm thu các đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến, đồ dùng, thiết bị năm học năm/năm học ...

	502 
	
	
	6.2.04
	- Các quyết định công nhận kết quả các đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến, mô hình thiết bị năm học

	503 
	
	
	6.2.05
	-  Hồ sơ khảo sát các đối tượng có liên quan

	504 
	
	3
	6.3.01
	- Danh sách thống kê các bài báo, ấn phẩm của nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động đã đăng trên các báo, tạp chí khoa học ở trong nước hoặc quốc tế năm/năm học ...

	505 7
	
	
	6.3.02
	- Bản in nội dung các bài báo, ấn phẩm của nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động năm/năm học ...

	506 
	
	4
	6.4.01
	- Các Kế hoạch triển khai, ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến vào phục vụ công tác đào tạo của Trường năm học năm/năm học ...

	507 
	
	
	6.4.02
	-  Hồ sơ khảo sát các đối tượng có liên quan

	508 
	
	5
	6.5.01
	- Các biên bản làm việc và Hợp đồng hợp tác đào tạo với các tỉnh Bắc Lào

	509 
	
	
	6.5.02
	- Công văn 941/TCGDNN-ĐTCQ ngày 19/5/2022 về đẩy mạnh tuyển sinh, đào tạo chương trình chất lượng cao theo chương trình chuyển giao từ Úc và các bộ chương trình

	510 
	
	
	6.5.03
	- Hồ sơ giao nhận tài sản dự án

	511 
	
	
	6.5.04
	- Các báo cáo hợp tác quốc tế hàng năm/năm học ...

	512 
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	1
	7.1.01
	- Các Quyết định của UBND tỉnh Sơn La về việc giao tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính đối với Trường Cao đẳng Sơn La.

- Công văn Sở Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách các năm/năm học ...

	513 
	
	
	7.1.02
	- Quyết định về việc quản lý kinh phí hoạt động và kinh phí thu sự nghiệp đào tạo năm …

- Quyết định quản lý và sử dụng tài sản công năm ...

	514 
	
	
	7.1.03
	- Các Bộ quy trình bảo đảm chất lượng về quản lý tài chính

	515 
	
	
	7.1.04
	- Quyết định ban hành Quy định xây dựng kế hoạch tài chính và dự toán tài chính phân bổ năm …

	516 
	
	
	7.1.05
	- Quy chế thực hiện công khai tài chính, tài sản năm/năm học…

	517 
	
	
	7.1.06
	- Kế hoạch phân bổ tài chính và công khai dự toán thu chi của Trường Cao đẳng Sơn La năm/năm học …

	518 
	
	
	7.1.07
	- Thông báo kết quả phân bổ tài chính năm/năm học …

	519 
	
	
	7.1.08
	- Hình ảnh công khai tài chính năm/năm học ...

	520 
	
	
	7.1.09
	- Báo cáo tổng hợp thu-chi xác định chênh lệch thu chi của Trường Cao đẳng Sơn La năm/năm học ...

	521 
	
	
	7.1.10
	- Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động năm/năm học ...

	522 
	
	
	7.1.11
	- Biên bản xét duyệt quyết toán ngân sách của Sở Tài chính năm/năm học ...

	523 
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	7.2.01
	- Danh mục nguồn thu sự nghiệp năm/năm học ...

	524 
	
	
	7.2.02
	- Quyết định mức thu học phí năm/năm học ...

	525 
	
	
	7.2.03
	- Các Hợp đồng hợp tác, hợp đồng dịch vụ Trường Cao đẳng Sơn La với các đơn vị từ năm 2022 đến tháng 12/2024.

	526 
	
	
	7.2.04
	- Bảng thống kê nguồn thu của trường từ hoạt động đào tạo, sản xuất kinh doanh các từ năm 2022 đến tháng 12/2024.

	527 
	
	
	7.2.05
	- Sổ theo dõi chi tiết thu học phí các lớp liên kết đào tạo năm/năm học ...

- Sổ chi tiết chi phí nguồn thu sự nghiệp năm/năm học ...

	528 
	
	
	7.2.06
	- Hợp đồng nâng cấp, cập nhật, phần mềm MISA Mimosa.Net 2022.

	529 
	
	
	7.2.07
	- Hồ sơ sử dụng, cập nhật phần mềm kế toán Misa các năm/năm học ...

	530 
	
	
	7.2.08
	- Dữ liệu kế toán trên phần mềm kế toán của trường các năm/năm học ...

	531 
	
	
	7.2.09
	- Hệ thống sổ sách kế toán của trường từ năm/năm học ...

	532 
	
	
	7.2.10
	- Báo cáo tình hình tài chính của Trường Cao đẳng Sơn La năm/năm học ...

	533 
	
	
	7.2.11
	- Báo cáo tình hình thu, chi sự nghiệp năm/năm học ...

	534 
	
	
	7.2.12
	- Kết luận thanh tra (nếu có)

	535 
	
	
	7.2.13
	- Báo cáo kiểm toán độc lập năm/năm học ...

	536 
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	7.3.01
	- Thông báo phối hợp kiểm soát, thanh toán hàng năm của Sở Tài chính năm/năm học ...

	537 
	
	
	7.3.02
	- Các Quyết định giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm/năm học ...

	538 
	
	
	7.3.03
	- Bảng thống kê các khoản chi của trường từ năm 2022 đến tháng 6/2024.

	539 
	
	5
	7.5.01
	- Quyết định ban hành Quy định về tự kiểm tra tài chính của Trường Cao đẳng Sơn La.

- Quyết định ban hành Quy chế Kiểm toán nội bộ của Trường Cao đẳng Sơn La.

	540 
	
	
	7.5.02
	- Kế hoạch tự kiểm tra công tác tài chính, kế toán của Trường Cao đẳng Sơn La năm/năm học …

- Kế hoạch kiểm toán nội bộ của Trường Cao đẳng Sơn La năm ...

	541 
	
	
	7.5.03
	- Quyết định thành lập tổ tự kiểm tra công tác tài chính kế toán của Trường Cao đẳng Sơn La năm …

- Quyết định thành lập Tổ kiểm toán nội bộ của Trường Cao đẳng Sơn La năm ...

	542 
	
	
	7.5.04
	- Biên bản về kiểm tra công tác tài chính, kế toán của Trường Cao đẳng Sơn La năm …

- Biên bản về kiểm toán nội bộ năm ...

	543 
	
	
	7.5.05
	- Báo cáo về kết quả kiểm tra công tác tài chính, kế toán của Trường Cao đẳng Sơn La năm...

- Báo cáo về kết quả kiểm toán nội bộ của trường năm ...

	544 
	
	
	7.5.06
	- Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân

	545 
	
	
	7.5.07
	- Báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra 

	546 
	
	
	7.5.08
	- Biên bản kiểm kê quỹ 3 năm ...

	547 
	
	
	7.5.09
	- Báo cáo công khai tài chính năm và dự toán năm của Trường Cao đẳng Sơn La năm/năm học ...

	548 
	
	
	7.5.10
	- Quyết định công bố công khai quyết toán ngân sáchnăm/năm học ...

- Quyết định công khai dự toán ngân sách năm/năm học ...

	549 
	
	
	7.5.11
	- Báo cáo về kết quả thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm năm/năm học ...

	550 
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	7.6.01
	- Báo cáo tổng hợp tình hình sử dụng kinh phí năm/năm học ...

	551 
	
	
	7.6.02
	- Báo cáo kết quả thực hiện thu sự nghiệp năm/năm học ...

- Báo cáo kết quả thực hiện thu sự nghiệp và tiết kiệm chi thường xuyên năm học …

	552 
	
	
	7.6.03
	- Các Quyết định về việc thu hồi và giao bổ sung dự toán kinh phí năm/năm học ...

	553 
	
	
	7.6.04
	- Biên bản cuộc họp xác định chênh lệch thu, chi phương án trích lập các quỹ năm/năm học ...

	554 
	
	
	7.6.05
	- Quyết định ban hành Quy định về quản lý, cấp phát và sử dụng dụng cụ, vật tư, hóa chất tiêu hao phục vụ đào tạo tại trường Cao đẳng Sơn La

	555 
	
	
	7.6.06
	- Quy chế tổ chức và hoạt động TT Nghiên cứu thực nghiệm - Ứng dụng CNC và Dịch vụ
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	- Quyết định ban hành Quyết định sử dụng tiết kiệm điện, nước trường Cao đẳng Sơn La

	557 
	
	
	7.6.08
	- Kế hoạch thu sự nghiệp năm/năm học …

- Kế hoạch thu sự nghiệp và tiết kiệm chi thường xuyên năm/năm học …
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	7.6.09
	- Hồ sơ khảo sát các đối tượng có liên quan.
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	8.1.01
	- Các Kế hoạch đón tiếp HSSV năm học ...
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	8.1.02
	- Các Kế hoạch tổ chức tuần sinh hoạt chính trị đầu khóa cho HSSV năm học ...
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	8.1.03
	- Cuốn tài liệu nội quy, quy chế HSSV cung cấp cho HSSV 

- Cuốn Thông tin đào tạo năm học ...
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	8.1.04
	- Quy chế làm việc của Hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật và xét, cấp học bổng khuyến khích học tập đối với HSSV năm/năm học …

- Quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập (có danh sách kèm theo) năm/năm học ...

- Quyết định khen thưởng HSSV đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện
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	- Báo cáo tuần sinh hoạt chính trị đầu khóa năm học năm/năm học ...

	564 
	
	
	8.1.06
	- Hình ảnh HSSV sinh hoạt đầu khóa của Trường Cao đẳng Sơn La năm học …
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	- Hồ sơ sinh hoạt chủ nhiệm các lớp năm/năm học ... (Danh sách HSSV từng lớp; Biên bản sinh hoạt giáo viên chủ nhiệm, Sổ sinh hoạt chủ nhiệm/cố vấn học tập).
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	8.1.08
	- Hồ sơ khảo sát các đối tượng có liên quan.
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	8.2.01
	- Các Quyết định miễn học phí, Quyết định hỗ trợ chế độ chính sách cho HSSV năm/năm học ...
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	- Các danh sách HSSV được miễn học phí, được hỗ trợ chế độ chính sách.

- Các danh sách HSSV hưởng học bổng của Hội Khuyến học.
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	8.2.03
	- Các quyết định trao quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các xã khó khăn
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	8.2.04
	- Các quyết định trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp khai giảng năm/năm học ...
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	8.2.05
	- Các Kế hoạch hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh gặp khó khăn năm/năm học …
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	8.2.06
	- Sổ theo dõi vay vốn của HSSV năm/năm học ...
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	8.2.07
	- Sổ theo dõi HSSV tạm hoãn nghĩa vụ quân sự năm/năm học ...
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	- Các báo cáo tổng kết về chính sách, chế độ hỗ trợ đối với người học thuộc đối tượng ưu tiên và các chính sách xã hội khác
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	8.2.09
	- Báo cáo công tác của Phòng CTHSSV, phương hướng nhiệm vụ năm/năm học ...
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	8.3.01
	- Quyết định thành lập các tổ thuộc phòng CTHSSV

- Quyết định thành lập Ban tư vấn hỗ trợ HSSV.
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	- Hồ sơ khảo sát các đối tượng có liên quan.
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	8.4.01
	- Kế hoạch bố trí, sắp xếp chỗ ở cho HSSV đăng ký ở KTX năm/năm học ... 
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	8.4.02
	- Danh sách HSSV ở KTX hàng năm.
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	8.4.03
	- Hợp đồng thuê phòng ở KTX năm/năm học ...
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	8.4.04
	- Quyết định ban hành Nội quy Khu nội trú Trường Cao đẳng Sơn La.
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	8.4.05
	- Kế hoạch tổ chức Hội thao, phong trào văn thể mỹ của Trường Cao đẳng Sơn La năm/năm học ...

- Danh sách các phong trào văn thể mỹ của Trường Cao đẳng Sơn La năm/năm học ...
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	8.4.06
	- Kế hoạch và danh sách HSSV tham dự tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS năm/năm học ...
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	- Hồ sơ khảo sát các đối tượng có liên quan.
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	8.5.01
	- Sổ theo dõi tài sản, trang thiết bị tại KTX năm/năm học ...
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	8.5.02
	- Sơ đồ PCCC Ký túc xá A1, A2, A4, A4, A5.
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	8.5.03
	- Báo cáo đánh giá các điều kiện đảm bảo cho sinh hoạt và học tập cho người học ở khu nội trú năm/năm học ...
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	8.5.04
	- Hồ sơ khảo sát các đối tượng có liên quan.
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	8.6.01
	- Bản mô tả công việc của nhân viên y tế
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	8.6.02
	- Hồ sơ nhân viên y tế. 
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	8.6.03
	- Sổ theo dõi cấp phát thuốc của nhân viên y tế.
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	8.6.04
	- Bảng kê danh mục thuốc và các thiết bị y tế cơ bản phục vụ chăm sóc sức khỏe người học.
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	8.6.05
	- Danh sách HSSV tham gia bảo hiểm y tế.
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	8.6.06
	- Hồ sơ khảo sát các đối tượng có liên quan.
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	8.6.07
	- Hợp đồng thỏa thuận cung cấp dịch vụ ăn uống trong Trường Cao đẳng Sơn La.
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	8.6.08
	- Giấy khám sức khỏe của nhân viên phục vụ nhà ăn 
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	8.6.09
	- Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm.
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	8.6.10
	- Kế hoạch kiểm tra, đánh giá, giám sát công tác vệ sinh môi trường năm/năm học ...
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	8.6.11
	- Các quyết định lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ ... năm ...

- Các kế hoạch tổ chức thực hiện các dịch vụ ... năm ...
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	- Báo cáo tổng hợp VSMT hàng tháng
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	- Hồ sơ khảo sát các đối tượng có liên quan.

	602 
	
	7
	8.7.01
	- Kế hoạch thực hiện ngày Chủ nhật xanh năm/năm học…
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	- Kế hoạch tổ chức Chiến dịch sinh viên tình nguyện năm/năm học ...
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	- Báo cáo công tác Đoàn và phong trào thanh niên hằng năm.
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	8.7.04
	- Quyết định ban hành Nội quy ra vào cơ quan của Trường Cao đẳng Sơn La năm/năm học ...
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	- Hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo vệ tại trường Cao đẳng Sơn La năm/năm học ...
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	- Danh sách nhân viên bảo vệ Trường Cao đẳng Sơn La.
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	- Quyết định kiện toàn Trung đội tự vệ Trường Cao đẳng Sơn La. 
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	8.7.08
	- Danh sách Đội Dân quân tự vệ.
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	- Lịch trực tự vệ cơ quan.
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	8.7.10
	- Mô tả công việc của cán bộ quản lý KTX.
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	8.7.11
	- Quyết định thành lập đội tự quản HSSV khu nội trú năm học ... của Trường Cao đẳng Sơn La. 
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	8.7.12
	- Các báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH, QP-AN năm/năm học ... của UBND phường Chiềng Sinh.

- Các báo cáo Tổng kết công tác an ninh trật tự năm/năm học ... của trường Cao đẳng Sơn La.
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	8.7.13
	- Các quyết định công nhận đơn vị đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”
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	8.7.14
	- Hồ sơ khảo sát các đối tượng có liên quan.
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	8.8.01
	- Quyết định kiện toàn các đơn vị trực thuộc Trường Cao đẳng Sơn La.
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	8.8.02
	- Kế hoạch/Báo cáo kết quả công tác tư vấn việc làm đối với HSSV tốt nghiệp năm/năm học ...

	618 
	
	
	8.8.03
	- Danh sách doanh nghiệp, đơn vị tuyển dụng lao động tham gia ngày hội việc làm năm/năm học …

	619 
	
	
	8.8.04
	- Thông tin tuyển dụng lao động của các đơn vị tham gia ngày hội việc làm năm/năm học ...
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	- Danh sách CBGV tham gia tư vấn việc làm cho HSSV trong ngày hội việc làm năm/năm học ...
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	8.8.06
	- Kế hoạch Ngày hội việc làm năm/năm học ...
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	8.8.07
	- Thư mời các doanh nghiệp tham dự Ngày hội việc làm để trực tiếp tư vấn, tuyển dụng lao động năm/năm học ...
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	8.8.08
	- Báo cáo kết quả tổ chức ngày hội việc làm năm/năm học ...

	624 
	
	
	8.8.09
	- Kế hoạch/Báo cáo điều tra lần vết đối với HSSV tốt nghiệp năm/năm học ...
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	8.8.10
	- Hồ sơ khảo sát các đối tượng có liên quan.
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	8.9.01
	- Các Kế hoạch phối hợp tổ chức, tham gia ngày hội việc làm năm/năm học ...
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	- Danh sách HSSV tham gia ngày hội việc làm năm/năm học …
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	8.9.03
	- Báo cáo kết quả phối hợp tổ chức, tham gia ngày hội việc làm năm/năm học …
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	- Hồ sơ khảo sát các đối tượng có liên quan.
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	9.1.01
	- Hồ sơ khảo sát các đối tượng có liên quan.
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	9.2.01
	- Danh sách cán bộ, giáo viên, viên chức và người lao động của Nhà trường năm/năm học .....
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	- Danh sách thu thập ý kiến của CBGV và người lao động của Nhà trường năm/năm học ...
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	9.2.03
	- Hồ sơ khảo sát các đối tượng có liên quan.
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	9.3.01
	- Danh sách HSSV của Nhà trường năm/năm học ...
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	9.3.02
	- Danh sách thu thập ý kiến HSSV của Nhà trường năm/năm học ...
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	9.3.03
	- Hồ sơ khảo sát các đối tượng có liên quan.
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	9.4.01
	- Kế hoạch thực hiện tự đánh giá CTĐT năm/năm học ...
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	9.4.02
	- Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng tự đánh giá chất lượng cơ sở GDNN.
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	- Báo cáo tự đánh giá CTĐT năm/năm học ...
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	- Kế hoạch cải tiến, khắc phục các hạn chế trong Báo cáo tự đánh giá CSGDNN và CTĐT năm …
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	- Báo cáo kết quả cải tiến, khắc phục các hạn chế trong Báo cáo tự đánh giá NT và CTĐT năm …

- Báo cáo cải tiến hệ thống chất lượng; hoàn thiện hệ thống thông tin BĐCL trường Cao đẳng Sơn La.
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	9.6.01
	- Hồ sơ khảo sát các đối tượng có liên quan.
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	- Danh sách HSSV tốt nghiệp thực hiện khảo sát năm/năm học …
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	- Danh sách HSSV phản hồi thông tin việc làm chuyên môn sau 6 thángnăm/năm học ...
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	- Danh sách HSSV có việc làm phù hợp chuyên môn sau 6 tháng năm/năm học …
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